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Mọi công dân đều được bình đẳng

về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước

Nhà nước và xã hội theo quy định của

pháp luật. Quyền của CD không tách rời

nghĩa vụ của CD

1. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ.

VD: 

ĐI HỌC => NỘP HỌC PHÍ

KINH DOANH => ĐÓNG THUẾ

a. Khái niệm:

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Khái niệm

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

Thay đổi cách dạy và học khi dạy học online của môn Giáo dục Công dân

A. MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
        Trong thời gian qua, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đã được đề cập và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục, giáo viên trực tiếp giảng dạy. Nhìn chung đều khẳng định, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh là rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. 


Với quan điểm đó, trong những năm qua đã dấy lên một cuộc vận động đổi mới phương pháp dạy học trong hệ thống giáo dục nói chung và các trường phổ thông nói riêng. Đồng thời nhiều đợt tập huấn, hội thảo đổi mới phương pháp dạy học đã được tổ chức ở những cấp độ khác nhau, nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên. Từ đó đã có nhiều phương pháp mới đã được giáo viên ứng dụng trong việc dạy học và đã dấy lên một phong trào thi đua dạy học, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong đội ngũ giáo viên ở các trường học. Những hoạt động trên đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian qua. 


Trong xu thế chung, đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục Công dân cũng không nằm ngoài cuộc, đổi mới phương pháp dạy học đã nhận được sự quan tâm đúng mức của các cấp giáo dục, các Nhà trường. Nhiều phương pháp mới theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh đã được sử dụng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 


Cũng phải thấy rằng, việc nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Giáo dục Công dân là sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn của cả hệ thống phương pháp, mỗi phương pháp đều có vai trò nhất định. Trong quá trình giảng dạy, ngoài các phương pháp thường dùng tôi chú trọng vào việc sử dụng câu hỏi nêu vấn đề, sử dụng kênh hình, kết hợp trò chơi, liên hệ với thực tế để giáo dục tư tưởng cho học sinh. Đặc biệt, trong giai đoạn chống dịch covid 19 vừa qua cả nước thực hiện dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Toàn ngành giáo dục chuyển sang hình thức dậy học trực tuyến ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh mặt tích cực là việc dạy và học không bị đứt gãy thì vẫn còn những băn khoăn, trăn trở về hiệu quả dạy và học sao cho học sinh vẫn đảm bảo tiếp thu kiến thức nhưng không thụ động học tập, học sinh không học theo hình thức nhìn chép, học sinh tăng tương tác với giáo viên, học sinh vẫn hoạt động nhóm …
Là một nhà giáo tâm huyết với nghề, tôi cũng luôn tìm cách đổi mới phương pháp dạy học của mình bằng cách ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dạy học để tăng tính tương tác, chủ động tìm hiểu kiến thức của học sinh. Bên cạnh giáo án điện tử tôi còn sử dụng các ứng dụng như classpiont thiết kế bài dạy học thành các hoạt động trò chơi tìm hiểu kiến thức, padlet giao bài trước cho học sinh làm bài tập nhóm, học sinh làm bài thuyết trình trên powerpoint sau đó gửi bài cho giáo viên qua zalo, qua gmail giáo viên sửa rồi học sinh hoàn thiện theo yêu cầu bài học. sử dụng phần mềm viết bảng I – pro5 để tăng sự sinh động như khi dạy học trực tiếp trên lớp, cho học sinh đóng kịch rồi ghép video về nội dung kiến thức bài học (do học sinh không gặp được nhau nên học sinh quay video từng phân cảnh, từng đoạn sau đó ghép thành video hoàn chỉnh).
      Qua một học kì 1 năm học 2021 - 2022 áp dụng ở 2 lớp thuộc khối 11 và khối 12, tôi thấy rất có hiệu quả. Trên cơ sở đó tôi tổng hợp thành sáng kiến kinh nghiệm: “ Thay đổi cách dạy và học khi dạy học online của môn GDCD ”.
Học kì 1 vừa qua tôi áp dụng cách dạy đổi mới với 2 khối lớp. Cả 2 lớp tôi chọn đều không phải là lớp chọn nhưng kết quả thì thậm chí còn tốt hơn  các lớp chọn mà tôi cũng dạy.

khối 12 tôi chọn áp dụng thử nghiệm với lớp 12D3 bằng cách giáo viên sử dụng tình huống có sẵn trong bài. Tôi giao cho học sinh tự xây dựng kịch bản trên cơ sở gợi ý của giáo viên. Học sinh triển khai nhận nhiệm vụ. Nhóm xây dựng kịch bản lựa chọn những bạn có năng khiếu môn văn. Nhóm đảm nhận đóng vai lựa chọn những bạn có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt. Nhóm làm video lựa chọn những bạn có khả năng tin học tốt. Nhóm cố vấn chuyên môn lựa chọn những bạn ham tìm hiểu kiến thức pháp luật. Các bạn học sinh nhận nhiệm vụ rất hào hứng và trả bài cho cô giáo thật bất ngờ. Học sinh rất chủ động tích cực và phát huy được năng lực của học sinh, xây dựng được tính tập thể, kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết trình, vấn đáp… 
Đối với khối 11 tôi cũng chọn lớp 11D3. Tôi giao bài cho học sinh làm bài thuyết trình ở nhà. Học sinh mỗi nhóm cũng lựa chọn những bạn giỏi về kiến thức, giỏi tin học và giỏi thuyết trình. Giáo viên nhận bài qua zalo hoặc gmail sửa bài cho học sinh. Để phản biện sự hiểu bài của học sinh tôi cũng xây dựng bài giảng thành 4 phần và sử dụng phần mềm dạy học classpoint để tăng tính tương tác của học sinh, tăng hứng thú của học sinh với bài giảng của mình. Học sinh không còn thụ động, hạn chế được việc gọi mãi học sinh không trả lời khi dạy học online.
Với việc nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn sẽ góp phần giúp giáo viên tiến hành một giờ dạy học online hiệu quả tốt hơn, học sinh  tích cực chủ động trong việc tiếp thu lĩnh hội kiến thức của bài học. Đây cũng là lí do tôi chọn đề  tài này.
II. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Mục tiêu, nhiệm vụ mà đề tài này hướng đến chính là khơi dậy khả năng tự học,  tự sáng tạo của học sinh, thông qua sự hướng dẫn của giáo viên. Thông qua việc giao bài cho học sinh từ ở nhà và sử dụng phần mềm dạy học học sinh sẽ chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức mà không còn thụ động gò ép.  Khắc sâu được kiến thức và ghi nhớ lâu những nội dung của bài học. Lớp học vẫn sinh động, sôi nổi như khi dạy học trực tiếp. Với việc sử dụng phần mềm classpoint thì học online hay offline đều phù hợp. Đều tạo sự tương tác tốt giữa giáo viên và học sinh. Hạn chế sự truyền thụ một chiều. 
III. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là học sinh lớp 12D3 và 11D3 của trường THPT Đống Đa trong học kì I năm học 2021 -2022.

Đề tài này tôi đã, đang và sẽ áp dụng vào quá trình giảng dạy môn GDCD ở trường THPT Đống Đa với tất cả các khối lớp tôi giảng dạy. Bên cạnh đó có thể áp dụng đề tài trong dạy học cho tất cả các môn học khác kể cả khoa học tự nhiên.
IV. Phương pháp nghiên cứu
Để tiến hành thực hiện đề tài này tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 
+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu bổ trợ về “ Phương pháp dạy học môn Giáo dục Công dân”.
     + Nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách giáo khoa GDCD lớp 12, 11 sách chuẩn kiến thức kỹ năng và các nguồn thông tin khác.

     + Sưu tầm các số liệu,  các tranh ảnh liên quan đến nội dung của đề tài.

     + Phương pháp so sánh, đối chiếu.

     + Thao giảng, dự giờ, trao đổi ý kiến với các đồng nghiệp trong quá trình giảng dạy.

     + Áp dụng kinh nghiệm, phương pháp mới , các phần mềm dạy học trực tuyến như padlet, classpoint, azota, google form. Google drive, sơ đồ tư duy canva…..
     + Đánh giá kết quả ban đầu và điều chỉnh bổ sung.

+ Kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh.
B. NỘI DUNG
I. Thực trạng
 1. Thuận lợi
    
Nhà trường luôn tạo điều kiện để giáo viên trong trường thực hiện những giờ học đổi mới phương pháp. Ngay cả khi dạy học online Nhà trường vẫn đặt hàng giáo viên ở các tổ nhóm chuyên môn các tiết dạy bán hội đồng đổi mới phương pháp để các giao viên trong toàn Nhà trường dự giờ học hỏi, rút kinh nghiệm đồng nghiệp. 
Khi Hà Nội chuyển sang dạy khối 12 50% trưc tuyến 50% trực tiếp thì Nhà trường cũng luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất về cơ sở hạ tầng vật chất cho giáo viên và học sinh đảm bảo được chất lượng dạy và học như có máy tính kết nối internet, có wiffi, lắp camera chiếu vào bảng và màn hình máy chiếu ...
Đại đa số giáo viên đều tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp. Tìm ra những cách thức chuyển tải sao cho hiệu quả nhất. Đưa vào nội dung bài giảng những số liệu có tính thời sự, những hình ảnh sinh động, những video phù hợp, tình huống gần gũi nhất với lứa tuổi học sinh ... Giáo viên đều cố gắng thay đổi phương pháp giảng dạy của mình theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các phương pháp dạy học như phương pháp trực quan, phương pháp nêu tình huống và giải quyết vấn đề, phương pháp vấn đáp, sử dụng có hiệu quả các phần mềm, ứng dụng dạy học. Thông qua sự trình bày sinh động giàu hình ảnh của giáo viên trong tường thuật, miêu tả, kể chuyện, hoặc phân vai cho học sinh, giao bài và sửa bài.... đẫ thấy được những hiệu ứng tích cực từ học sinh. Đa số học sinh đều tích cực hào hứng với nhiệm vụ, trả bài cho giáo viên có trách nhiệm, hiệu quả. Học sinh bỏ được suy nghĩ bị học, tương tác rất tốt với giáo viên. Nhận thức bài của học sinh tốt hơn. Học sinh chủ động học tập.
 
2. Khó khăn
Ở trường THPT vẫn còn có những học sinh còn có tâm lí xem nhẹ môn GDCD coi đây là môn phụ, hoặc môn ít được xét tuyển vào các trường Đại học, hoặc chủ quan cho rằng môn này dễ. Môn này chỉ cần điểm 5 hoặc chỉ cần tránh điểm liệt. Đó cũng là lí do các em chưa tập trung vào bộ môn GDCD.
Nhiều em chưa độc lập suy nghĩ để trả lời một câu hỏi mà chỉ đọc nguyên xi trong sách giáo khoa. Các em còn học theo kiểu thụ động gượng ép. Chưa tư duy khái quát,  chưa kết nối được giữa lí thuyết trong sách giáo khoa với các tình huống xảy ra trong thực tiễn. Vì thế, chưa giải thích được những sự việc trong thực tiễn bằng những kiến thức đã được học. Bởi vậy, bản thân các em cần có một phương pháp học chủ động, tích cực để chiếm lĩnh kiến thức từ bài giảng của giáo viên. Tự mình liên hệ với thực tiễn cuộc sống, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống để thực sự học đi đôi với hành. 
Các phần mềm ứng dụng trong dạy học hiện nay đều là những bản miễn phí nên trong quá trình sử dụng còn có những hạn chế. Ví dụ như phần mềm classpoint khi soạn câu hỏi trò chơi tối đa chỉ được soạn nhiều nhất 5 câu hỏi, do đó giáo viên phải chia ra thành nhiều phần giáo án khác nhau. Số lượng học sinh trong lớp được tham gia trò chơi không quá 25 học sinh.
Việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy ở các lớp của mỗi giáo viên cũng khác nhau dẫn đến chất lượng dạy và học chưa đồng đều giữa các khối, lớp.

Muốn sử dụng các phần mềm vào dạy học đòi hỏi giáo viên và học sinh phải biết sử dụng các phần mềm dạy học, có máy tính hoặc điện thoại kết nối internet với đường truyền ổn định, đảm bảo tính kết nối không bị đứt quãng. 
II. Giải pháp 
Trong quá trình giảng dạy, tuỳ theo nội dung yêu cầu của từng bài học tôi đã lựa chọn kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống như : thuyết trình, vấn đáp, giảng giải... với các phương pháp dạy học tích cực như động não, làm việc nhóm online, tình huống, đóng kịch online, dự án bài tập trên padlet, trên azota... nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Sau đây là một số phương pháp dạy học tích cực tôi đã vận dụng trong bài cụ thể. Xin được trao đổi và chia sẻ cùng đồng nghiệp.

1. Phương pháp dạy học bài 3 khối 12 : Công dân bình đẳng trước pháp luật. 
Giáo viên sẽ gợi cho học sinh thắc mắc là bình đẳng trước pháp luật là bình đẳng về nội dung gì? Những ai thì được bình đẳng trước pháp luật? Thông qua phần khởi động.
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Học sinh tìm hiểu về hiện tượng vận động xung quang ta
*Mục tiêu, phương pháp, hình thức:  Kích thích học sinh tìm hiểu về công dân bình đẳng trước pháp luật và liên hệ bản thân học sinh. Giáo viên cho học sinh đóng vai để tìm hiểu và phát hiện vấn đề

*Thời gian: 7 phút

*Cách tiến hành: - Giáo viên cho học sinh chuẩn bị câu trả lời từ trước ở nhà sau đó gửi lại bài cho giáo viên góp ý, nhận xét và học sinh hoàn thiện theo góp ý của giáo viên.
- Thảo luận cặp đôi + đóng vai.
Đóng vai  LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Anh T (Bạn A): Hỏi 

Chào Luật sư ạ! Thưa luật sư tôi có một câu hỏi muốn được tư vấn như sau: Trên đường đi học em trai tôi và một số bạn cùng lớp đều 17 tuổi trong đó có cả những em nữ, có những em là người dân tộc, không đội mũ bảo hiểm đi xe máy điện bị cảnh sát giao thông  lập biên bản vi phạm pháp luật  phạt mỗi em 200 nghìn đồng như vậy có đúng không? Đây là vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nào? Theo pháp luật thì em tôi  bị phạt mức bao nhiêu? Tôi xin trân thành cảm ơn! 

Luật sư (Bạn B): Trả lời

Chào bạn, với câu hỏi của bạn, Luật N.T.A xin trả lời như sau:
-Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

Theo quy định tại khoản 3 điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ đường sắt về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt người ngồi trên xe máy, xe máy điện không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng ... 

Cảnh sát giao thông phạt em bạn với mức tiền 200.000 đồng là đúng với quy định của pháp luật và còn có phần giảm nhẹ mức phạt cho các bạn và em của bạn.

· Đây là vi phạm hành chính

-> Em của bạn nên chấp hành đúng quy định của Luật giao thông đường bộ để tránh bị xử phạt và gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng cho người khác, cũng như cho chính mình.

Anh T : Hỏi 

Anh T: Thưa luật sư em tôi còn nhỏ còn dưới 18 tuổi chưa làm ra tiền nên đã phải nộp phạt hành chính chưa ạ? Căn cứ vào đâu mà cảnh sát giao thông lại phạt tất cả các bạn giống nhau như vậy? Nếu phải nộp phạt thì phải làm thế nào ạ?

Luật sư : Trả lời

Căn cứ vào pháp luật. người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra. Do đó em bạn đã 17 tuổi nên phải chịu trách nhiệm vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính. Do em bạn chưa làm được ra tiền để nộp phạt nên người đại diện theo pháp luật ( như bố mẹ, ông bà ….) cho em bạn phải đứng ra nộp phạt cho em bạn.

Anh T : Hỏi 

Vâng xin cảm ơn luật sư ạ!

Luật sư : Trả lời

Cảm ơn bạn đã hỏi và tin tưởng ở văn phòng luật của chúng tôi. 

* GV chốt lại: 

-Tất cả các bạn đều có năng lực trách nhiệm pháp lý  (đang đi học -> Có khả năng nhận thức bình thường, đã 17 tuổi); cùng hành vi trái pháp luật; cùng có lỗi. => Cùng phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau điều đó thể hiện mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. 

  * Dự kiến sản phẩm của học sinh: Thấy được công dân có quyền nhưng đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lý

* Dự kiến đánh giá phẩm chất năng lực: Thông qua việc giảng dạy sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: tự tin, tự giác, trung thực, năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động
 Như vậy qua đoạn hội thoại trên học sinh đã ôn lại được cả kiến thức cũ của bài 2, các em lại tìm hiểu được phần nào sự bình đẳng trước pháp luật của công dân? Phần khởi động này sẽ đem lại hứng thú cho học sinh ngày từ đầu tiết học. Học sinh sẽ thấy giống không khí của một buổi tư vấn pháp lý hơn là đang phải ngồi học. Điều này sẽ đem lại sự tò mò cho học sinh đi tìm hiểu nội dung bài học.
HOẠT ĐỘNG VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
Tìm hiểu nội dung công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

*Mục tiêu, phương pháp, hình thức:  Học sinh tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của công dân nói chung, quyền và nghĩa vụ của học sinh nói riêng. Cụ thể: 
Thấy được khái niệm bình đẳng trước PL, bình đẳng về quyền đi liền với việc thực hiện nghĩa vụ . GV sử dụng phương pháp nêu vấn đề, làm việc nhóm online, hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài trước từ ở nhà giờ lên lớp.
*Thời gian: 15 phút

*Cách tiến hành: - Học sinh làm việc nhóm online từ ở nhà sau đó gửi lại bài cho giáo viên góp ý, nhận xét và học sinh hoàn thiện theo góp ý của giáo viên. Giáo viên duyệt bài lần cuối. Giáo viên sẽ sử dụng học sinh khá, giỏi để làm trợ giảng lớp học
+ GV Đặt vấn đề gợi mở cho học sinh: Bình đẳng trước PL là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định tại điều 52 Hiến pháp năm 1992 nước CHXH CNVN “Mọi công dân đều bình đẳng trước PL”

+ Hs trả lời câu hỏi bằng cách làm các slide thuyết trình trên powerpoint 

1. Em hiểu như thế nào về quyền bình đẳng của công dân trong lời tuyên bố của chủ tịch HCM?

2. Theo em công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu như thế nào?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh làm việc nhóm online( nhóm gồm 5 học sinh)
-  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ qua zalo với giáo viên. Giáo viên nhận xét, góp ý bài. Học sinh hoàn thiện nội dung theo yêu cầu của giáo viên.
+ HS: Cử đại diện trình bày khi đến tiết học
+ HS các nhóm khác : Nhận xét, bổ sung

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên nhận xét kết quả trình bày về nội dung, hình thức, về khả năng thuyết trình, khả năng phản biện nắm vững kiến thức. Giáo viên nhận xét về những đóng góp ý kiến, phản biện của các học sinh khác. Giáo viên đánh giá cho điểm nhóm và các cá nhân tiêu biểu. Với cách làm này giáo viên sẽ thu hút được tất cả các học sinh trong lớp tham gia chứ không chỉ có nhiệm vụ nhóm nào trình bày nội dung được phân công là xong. Các nhóm khác được quyền nêu ý kiến, thắc mắc yêu cầu nhóm làm việc giải thích. Nếu nhóm làm việc không giải thích được thì lúc đó giáo viên sẽ trợ giúp.

Sau đây là kết quả làm việc của nhóm 1. Tôi đã chuyển từ file powerpoint sang file word để tiện theo dõi.

Bài thuyết trình nhóm 1
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Công dân bình đẳng về quyền

và nghĩa vụ được hiểu là:

- Một là

:

trong cùng một hoàn

cảnh, điều kiện như nhau, mọi

công dân đều được hưởng quyền

và phải làm nghĩa vụ như nhau

trong mọi lĩnh vực của đời sống

xã hội.

Các bạn hãy kể

về các quyền và

nghĩa vụ mà bạn

biết?

1. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ.

b. Nội dung

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Khái niệm

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
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hưởng như

- Quyền kinh doanh

- Quyền bầu cử, ứng cử

- Quyền sáng tạo.

- Quyền học tâp

- Quyền sống trong môi trường an toàn,

lành mạnh

- Quyền hoạt động văn hóa, nghệ thuật…

1. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Khái niệm

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

VD Các nghĩa vụ mà công dân

phải thực hiện như

- Nghĩa vụ đóng thuế

-Nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc

-Nghĩa vụ lao động công ích

- Nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

- Thực hiện nghĩa vụ 5K

-- Nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn giá

trị văn hóa truyền thống của dân

tộc.
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- Hai là: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi

dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần và địa vị xã hội

1. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ.

KHÔNG 

PHÂN 

BIỆT

Dân tộc (Thiểu số, đa số)

Giới tính (Nam, Nữ, LGBT)

Tôn giáo (Phật, Thiên chúa, ...)

ĐK KT (giàu, nghèo)

TP & địa vị XH (GV, BS, Nông dân,...)

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Khái niệm

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
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Nguyên CTN Nguyễn Minh Triết 

thực hiện quyền CD

Hòm phiếu lưu động 

đến BV Xanh Pôn – Hà Nội

Nữ tu ở Nhà thờ Phú Cam (Huế) 

đi bỏ phiếu 

Cử tri huyện Mường Tè 

thực hiện quyền công dân

VD: BÌNH 

ĐẲNG TRONG 

BẦU CỬ

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Khái niệm

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
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[image: image6.emf]Trên thực tế: việc thực hiện

quyền và nghĩa vụ còn phụ

thuộc vào khả năng, điều

kiện, hoàn cảnh cụ thể của

mỗi cá nhân.

Như nhận thức, năng khiếu, 

sức khỏe, điều kiện kinh tế của 

gia đình, địa phương, hoàn 

cảnh lịch sử….. . 

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Khái niệm

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
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Sau khi nhóm 1 hoàn thành nhiệm vụ: 
+ GV cho học sinh liên hệ thực tế gắn với học sinh bằng cách đọc phần in nhỏ trong sách giáo khoa trang 28 trả lời câu hỏi.

 GV : Theo em những trường hợp nêu trong SGK có mâu thuẫn với quyền bình đẳng không? vì sao?

- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh thảo luận chung qua group online của lớp.
-  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ HS: Trình bày ý kiến cá nhân
+ HS: Nhận xét bổ sung

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận và định hướng học sinh nêu:

+ Không, vì mọi công dân đều được bình đẳng trong việc hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của PL, nhưng mức độ sử dụng quyền và làm nghĩa vụ đó đến đâu còn phụ thuộc vào khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người.

  + GV nêu ví dụ: Học sinh có quyền được học đến đại học và sau đại học nhưng có học được hay không còn phụ thuộc vào khả năng nhận thức của mỗi người, học trường gì, ngành gì còn phụ thuộc và năng lực của mỗi cá nhân.
+ Giáo viên cho một số học sinh nêu ví dụ để khắc sâu kiến thức

* Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

+ GV Đặt vấn đề: Giáo viên cho học sinh nghiên cứu bài đọc thêm từ ở nhà “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền”

+ Giáo viên đặt câu hỏi: 

1. Việc được nhân dân ủng hộ và suy tôn và đề nghị không cần ra ứng cử, Bác đã nhất quyết từ chối và không cho lái xe ra hiệu với các chiến sĩ công an bật đèn xanh để cho xe bác đi. Điều này thể hiện đạo đức cách mạng gì của chủ tich Hồ Chí Minh

2. Em học tập được nội dung gì sau khi được nghe câu chuyện trên về Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh thảo luận chung qua group online
-  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ HS: Trình bày ý kiến cá nhân
+ HS: Nhận xét bổ sung

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận và định hướng học sinh nêu:

+ Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác

+ Học sinh liên hệ với bản thân
* Dự kiến sản phẩm của học sinh: Học sinh, công dân vừa được hưởng quyền nhưng đồng thời phải thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
* Dự kiến đánh giá năng lực: Góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình 
HOẠT ĐỘNG TĂNG TỐC.

Tìm hiểu nội dung Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

* Mục tiêu, phương pháp, hình thức: Mọi công dân đều bình đẳng về trách nhiệm PL. GV sử dụng phương pháp nêu vấn đề, đinh hướng, dẫn dắt cho học sinh làm việc nhóm online và trả bài cho giáo viên bằng sản phẩm trình chiếu powerpoint trên lớp. Gv sử dụng học sinh khá giỏi làm trợ giảng. Gv đóng vai trò đinh hướng, dẫn dắt.
* Thời gian: 13 phút

* Cách tiến hành: + Giáo viên đặt vấn đề: Công dân dù ở địa vị nào, làm nghề gì khi vi phạm PL đều phải chịu trách nhiện pháp lý theo quy định của pháp luật
+ Giáo viên đưa ra một tình huống có vấn đề sau đó yêu cầu học sinh giải quyết tình huống.

 Một nhóm học sinh rủ nhau đi đua xe máy với lí do hai bạn trong nhóm mới mua xe máy. Bạn A trong nhóm có ý kiến không đồng ý vì cho rằng bạn chưa có GPLX. Bạn B cho rằng   bố bạn B làm trưởng công an huyện cho nên có đua xe cũng không sợ, sau đó cả nhóm nhất trí với B.

Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung

1. Quan điểm và thái độ của em trước những ý kiến trên như thế nào? nếu nhóm bạn đó cùng với lớp em, em sẽ làm gì?

 2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí được thể hiện như thế nào?

3. Nêu những ví dụ điểm hình về việc công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
 - Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh làm việc nhóm online (nhóm gồm 5 bạn trong đó sẽ bao gồm những bạn thiết kế slide, chuẩn bị nội dung, khả nằng thuyết trình, phản biện)
-  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ HS: Đại diện nhóm thuyết trình
+ HS: Nhận xét, phản biện, bổ sung

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên nhận xét kết quả làm việc. 

Sau đây là kết quả làm việc của nhóm thứ 2
Slide 1
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Một nhóm học sinh rủ nhau đi đua xe máy với lí do hai bạn trong 

nhóm mới mua xe máy. Bạn A trong nhóm có ý kiến không đồng ý 

vì cho rằng các bạn đều chưa có GPLX. Bạn B cho rằng bố bạn B 

làm trưởng công an huyện cho nên có đua xe cũng không sợ, sau 

đó cả nhóm nhất trí với B.

Câu hỏi: 

1. Em đồng tình với ý kiến của bạn A hay B ? Vì sao? Nếu nhóm 

bạn đó cùng với lớp em, em sẽ làm gì?

2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí được hiểu như thế 

nào?

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Khái niệm

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

2. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
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[image: image9.png]2. CONG DAN BINH DANG VE TRACH NHIEM PHAP LY

Giai quyét tinh hudng :

Thir nhét: E déng y véi y kién cta ban A.

Vi : + Cac ban chuwa co gidy phép lai xe nén khéng duwoc lai xe
may.

+ Céc ban ciing khéng duoc tu té chire dua xe trai phép.

+ Néu vi pham phép luét ai ciing bi xt Ii nhw nhau theo quy dinh
cua phap luét.

Ther hai: + Néu Ia ban em sé khuyén cac ban dirng lai vira nguy
hiém dén tinh mang cta ban than va nhirng nguoi xung quanh
vira vi pham PL.

+ Néu céc ban khéng nghe em sé bao cho thay c6, Phu huynh va
cac chi céng an dé ngan chan.

Binh aéing vé trach nhigm phap Ii
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Bất kỳ công dân nào vi

phạm pháp luật đều phải

chịu trách nhiệm về hành vi

vi phạm pháp luật của mình

và phải bị xử lý theo quy

định của pháp luật.

2. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

a. Khái niệm:

VD: 

- PL Quy định phạt từ 200.000 –

300.000 đồng với lỗi không đội mũ

bảo hiểm khi tham gia giao thông

bằng xe gắn máy.

=> Bất kì ai vi phạm đều phải đóng

phạt theo quy định của PL.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Khái niệm

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
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[image: image11.emf]Thứ nhất : Công dân dù ở địa

vị nào, làm nghề gì khi vi phạm

pháp luật đều phải chịu trách

nhiệm pháp lý theo quy định

của pháp luật

b. Nội dung:

2. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

VD:

Toà án xét xử các vụ tham

nhũng không phụ thuộc vào

người bị xét xử là ai, giữ

chức vụ quan trọng như thế

nào trong bộ máy nhà nước.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Khái niệm

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ



-
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[image: image12.emf]b. Nội dung:

2. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Nguyên bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông

Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD trong vụ án

Mobifone mua cổ phần AVG bị tuyên án tù trung

thân

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Khái niệm

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

HĐXX đánh giá vụ án có tính chất đặc 

biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị 

cáo gây thiệt hại thuộc sở hữu nhà 

nước hơn 6.000 tỉ đồng, làm chậm tiến 

độ cổ phần hóa MobiFone, ảnh hưởng 

niềm tin của nhân dân. Một số bị cáo 

nhận số tiền hối lộ rất lớn "xưa nay 

chưa từng có" nên cần có hình phạt 

nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe.

Toà án xét xử vụ án tham nhũng

Mobifone mua cổ phần AVG  
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-Thứ hai : Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ

như nhau đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, không phân

biệt đối xử.

b. Nội dung:

2. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Nguyễn Văn Thọ - tức

Thọ "đại úy", cháu ruột

Năm Cam, người được

coi là "nhân vật số 2"

trong đường dây tội ác

Năm Cam bị bắt tại Đồng

Nai với tổng cộng 3 lệnh

truy nã về các tội "giết

người", "đưa hối lộ" và

"tổ chức đánh bạc".

Năm Cam và

đồng bọn

trong phiên xử

vụ án.

Tuyên án Tử hình

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Khái niệm

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ


* GV nhấn mạnh tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng: chứng minh việc Tòa án xét xử một số vụ án ở nước ta hiện nay, không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ quan trọng ntn trong bộ máy nhà nước?

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

+ GV: Tổ chức cho học sinh lấy thêm các ví dụ mà các em nghe được, xem được, đọc được trên các phương tiện thông tin đại chúng
+ HS: Trình bày ý kiến cá nhân
+ HS: Nhận xét bổ sung

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên nhận xét kết quả và định hướng, khơi gợi để học sinh trả lời:

 - Vụ án Công ty thiết bị y tế Việt Á đưa và nhận hối lộ của các quan chức y tế của nhiều tỉnh, thành phố.
- Vụ án Nâng khống giá trị máy trợ thở trong điều trị covid 19 của CDC Hà Nội.
- Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần dệt Quế Võ và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh. 

 - Vụ “Tham ô tài sản; rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải Viễn dương Vinashin.

-Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cho vay lãi nặng” xảy ra tại Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM
* Dự kiến sản phẩm của học sinh: Học sinh thấy được sự nghiêm minh của PL đối với các hành vi vi phạm PL. 
* Dự kiến đánh giá năng lực: Thông qua việc giảng dạy sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: yêu nước, trung thực, kỉ luật, ý thức tôn trọng pháp luật, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Góp phần hình thành năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu, năng lực giải quyết vấn đề và thực hiện PL
HOẠT ĐỘNG VỀ ĐÍCH.

* Thời gian: 5 phút

* Cách tiến hành:  
Bước 1 - Gv : Tổng kết lại kiến thức mục 2 và cả bài cần ghi nhớ    
[image: image14.emf]III. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

* Kết luận:  

Trách nhiệm pháp lí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng với các

chủ thể vi phạm pháp luật. Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí

bằng các chế tài theo quy định của pháp luật

* Bài học:  

- Tôn trọng pháp luật. Có ý thức đấu tranh phòng chống VPPL.

- Tin tưởng vào tính nghiêm minh của pháp luật.

- Sử dụng đúng đắn quyền và phải tự giác , chủ động thực hiện đầy đủ các

nghĩa vụ.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Khái niệm

Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
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Bước 2: Học sinh nhóm 3 trình chiếu video đã được giáo viên yêu cầu chuẩn bị trước (Xây dựng kịch bản, đóng vai và quay lại video bài tập 4 mục IV Câu hỏi và bài tập SGK trang 31)
Sau đây là sản phẩm học sinh gửi cho tôi gồm cả bản word và video. Tuy nhiên trong skkn này tôi chỉ đính bản word vào được.
Thư kí phiên tòa (tóm tắt vụ án)

Nguyễn Văn N, 19 tuổi, là thanh niên hư hỏng, nghiện ma túy. Không có tiền để hút, N đã nảy ý định đi cướp xe máy. N tìm được người quen là Trần Văn A, 17 tuổi, bỏ học lang thang ở bến xe để cùng bàn kế hoạch đi cướp. Hai tên đã thuê người chở xe ôm, đến chỗ vắng chúng dùng dao uy hiếp, cướp xe máy và đâm lái xe ôm trọng thương (thương tật 70%).

Chủ tọa phiên tòa : Tuyên án.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của N và A là phạm tội có tổ chức, có kế hoạch và sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích nặng cho nạn nhân, Tòa đã xử Nguyễn Văn N tù chung thân, Trần Văn A bị phạt tù 17 năm. 
Đại diện gia đình N ( bố hoặc mẹ) phản đối

Gia đình N cho rằng Tòa án xử như vậy là thiếu công bằng vì N và A cùng độ tuổi, cùng nhau thực hiện vụ cướp của giết người. 
Chủ tọa Giải thích:
Thắc mắc của gia đình N là sai bởi vì:

Căn cứ vào quy định tại Điều 171, khoản 4, mục b, Bộ luật Hình sự 2015 về tội cướp tài sản:  “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên” thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Dựa vào căn cứ trên, nhận thấy N là người cố tình gây thương tích lại trong độ tuổi quy định nên Tòa xử án chung thân là hợp lí.

Ngược lại, cũng là hành vi đó nhưng theo quy định của pháp luật Trần Văn A lại ở tuổi chưa thành niên  nên không phải chịu hình phạt như điều 171 quy định. Do đó, ngoài việc xem xét tại điều luật 171, tòa án còn áp dụng Điều 91, Bộ luật Hình sự về “Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội”, theo đó, mức hình phạt cao nhất được áp dụng đối với hành vi phạm tội này là không quá mười tám năm tù.

Chủ tọa: tôi tuyên bố bế mạc phiên tòa.
Cả A và N đều quay lại nhìn người thân đầy hối hận. sự hối hận muộn màng. Giọt nước mắt lăn dài trên má.
Bố mẹ A đau sót, hối hận vì đã không giáo dục quản lí con tốt hơn.

Học sinh xem xong video chính là cái kết bài học cần rút ra cho học sinh.

Kết thức bài 3 khối 12. Các bài khác của khối 12 tôi cũng thường xuyên giao bài ở nhà cho học sinh chuẩn bị trước. giờ học của tôi chủ yếu là học sinh làm việc dưới sự dẫn dắt, điều hướng của giáo viên. Tôi sử dụng học sinh khá, giỏi làm trợ giảng cho mình. Chính vì tiết học do học sinh làm chủ nên các bạn thấy tiết học rất thoải mái mà không thấy bị mệt mỏi, nhàm chán. Học sinh thường tiếc là tiết học online chỉ còn có 40 phút trôi nhanh quá. Giờ học rất nhẹ nhàng mà hiệu quả lại rất cao.
1. Phương pháp dạy học bài 4 khối 11 : Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

Với bài 4 tôi cũng chia ra thành 4 phần như sau:
Phần 1 Khởi động: Học sinh tìm hiểu khái niệm cạnh tranh và nguyên nhân cạnh tranh.

Phần 2 : Vượt chướng ngại vật : Học sinh tìm hiểu mục đích của cạnh tranh.

Phần 3 : Tăng tốc : Học sinh tìm hiểu tính 2 mặt của cạnh tranh.

Phần 4 : Về đích : Học sinh rút ra bài học sau khi học về sự cạnh tranh.

* Cách tiến hành:
Bước 1: Tôi chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm làm rõ nội dung một phần. Tiêu chí chấm điểm trên 3 phương diện: hình thức trình bày, nội dung và khả năng thuyết trình. Các em sẽ gửi bài cho giáo viên kiểm duyệt sau 3 hôm. Sau đó giáo viên gửi lại và các em hoàn thiện.
Thực sự khi tôi nhận được bài các em gửi tôi rất vui vì chất lượng bài rất tốt, tôi sửa rất ít về mặt nội dung. Có những lớp còn gửi cho tôi cả file Powerpoint và bài xuất thành file video. Hình thức trình bày thì các em rất giỏi tin học tôi rất yên tâm. Khả năng thuyết trình lưu loát và nắm được vấn đề mình thuyết trình. Có những câu hỏi giáo viên đặt ra hết sức bất ngờ các em vẫn trả lời được. Điều này cho thấy khi các em đã thực sự tự học thì các em sẽ hiểu bài và vận dụng tốt vào giải quyết vẫn đề.
Bước 2: Để kiểm tra được học sinh nắm được bài đến đâu sau khi mỗi nhóm truyết trình, phản biện xong, tôi xây dựng giáo án trên phần mềm classpoint dưới dạng trò chơi rung chuông vàng. Mỗi phần là một trò chơi tìm hiểu kiến thức. Bất cứ học sinh nào trong lớp cũng có thể tham gia được.

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG. Tìm hiểu nội dung khái niệm cạnh tranh và nguyên nhân cạnh tranh.

* Mục tiêu: 

- Kích thích HS tự tìm hiểu xem các em đã có hiểu biết gì về cạnh tranh trong đời sống, trong lĩnh vực kinh tế.

- Rèn luyện năng lực tư duy cạnh tranh lành mạnh trong cuộc sống và học tập cho HS, đồng thời tránh xa và lên án cạnh tranh không lành mạnh.

* Thời gian: 12 phút

* Cách tiến hành:  
- Học sinh đại diện  các nhóm  thuyết trình
- Hs các nhóm khác phản biện, nhận xét, góp ý nếu có
- Giáo viên đánh giá chốt nội dung
- Sau đây là sản phẩm đạt được của các nhóm học sinh, tôi xin phép chuyển từ file powerpoint sang file word để tiện theo dõi.
Nhóm 1: Khái niệm và nguyên nhân của cạnh tranh.

[image: image16.emf]1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh

a. Khái niệm cạnh tranh:

Theo các bạn, trong cuộc sống cạnh tranh là gì?

Cạnh tranh là hành động ganh đua, đấu tranh 

chống lại các cá nhân hay các nhóm, các loài 

vì mục đích giành được sự tồn tại, sống còn, 

giành được lợi nhuận, địa vị, sự kiêu hãnh, 

các phần thưởng hay những thứ khác trong tất 

cả các lĩnh vực.



[image: image17.emf]CẠNH TRANH KINH TẾ

Ganh đua,

đấu tranh

Điều kiện

thuận lợi

Đạt nhiều

lợi nhuận

Sản xuất – kinh doanh hàng hóa Chủ thể kinh tế



[image: image18.emf]Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng 

hóa là gì?

Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh 

giữa các chủ thể kinh tế trong sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm 

dành những điều kiện thuận lợi để 

thu được nhiều lợi nhuận.



[image: image19.emf]? 

Các bạn hãy lấy ví dụ 

về cạnh tranh trong sản

xuất và lưu thông hàng

hóa?

?

Theo các bạn cạnh 

tranh có cần thiết không? 

Vì sao?

Cần thiết vì

cạnh tranh 

thúc đẩy

kinh tế phát

triển và thu 

được lợi

nhuận cho 

người kinh 

doanh và lợi

ích cho 

người tiêu 

dùng.
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 EMBED PowerPoint.Slide.12 [image: image21.emf]

[image: image22.emf]b. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: 

Theo các bạn , có 

mấy nguyên nhân 

dẫn đến cạnh tranh, 

đó là những nguyên 

nhân nào?



[image: image23.emf]b. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: 

Có 2 nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh, đó là

Nguyên nhân 

dẫn đến cạnh 

tranh

Tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư 

cách là những đơn vị kinh tế độc 

lập, tự do sản xuất, kinh doanh

Có điều kiện sản xuất và lợi ích 

khác nhau 

Hai nguyên nhân này là 2 điều kiện cần và đủ để cạnh

tranh hình thành, tồn tại, phát triển và trở thành quy luật

khách quan trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


Nhóm 2: Mục đích của canh tranh.

[image: image24.emf]Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản

xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm giành lợi nhuận về mình 

nhiều hơn người khác.

* Ví dụ khác :

Cô A là thợ may, một ngày may và bán được 2 cái áo nhận về lời cho 

mình, tuy nhiên cô A vẫn muốn có lời cao hơn và cao hơn ông B, ví như 

ông B bán được 2 cái áo thì cô A phải bán được 3,4 cái một ngày .Có 

nghĩa là cô A phải giành được nhiều lợi nhuận hơn ông B.

c. Mục đích cạnh tranh



[image: image25.emf]MỤC ĐÍCH THỂ HIỆN

Giành nguồn nguyên

liệu và các nguồn lực sản xuất 

khác 

01

Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hoá , kể 

cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh 

toán…

04

Giành ưu thế về khoa 

học và công nghệ

02

Giành thị trường, nơi đầu tư, 

các hợp đồng và các đơn đặt 

hàng

03



[image: image26.emf]Vd 1: Khi sản xuất thực phẩm 

thì phải tìm những nguyên liệu 

sạch, nguyên liệu thiên nhiên, 

tươi sống theo xu thế, nhu cầu xã 

hội.

=> nguyên liệu tốt => người tiêu 

dùng mua nhiều.

Vd 2: Khi tuyển dụng công 

nhân thì ta sẽ tuyển dụng 

những công nhân có tay 

nghề tốt.

=> giành ưu thế về cho 

công ty mình.



[image: image27.emf]2. Giành ưu thế về khoa học 

và công nghệ

Bằng việc: Nâng cao máy móc, hiệu

suất lao động, đầu tư vào kĩ thuật tiên

tiến nhằm tạo ra nhiều sản phẩm và

nâng cao chất lượng cũng như quảng

bá tới người tiêu dùng tin tưởng và

chọn mua sản phẩm.



[image: image28.emf]3. Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng và các 

đơn đặt hàng

Đây là khía cạnh của cạnh tranh ta dễ dàng thấy nhất vì nó 

thể hiện ra bên ngoài bằng những doanh số, lượt mua sản 

phẩm.

=> làm cho người kinh doanh sản xuất có nhiều đơn đặt 

hàng và dễ thu về nguồn tiền lớn.

Ví dụ: Kinh doanh đồ ăn vặt ở khu vực 

trường học sẽ dễ cạnh tranh và kiếm lợi

nhuận hơn



[image: image29.emf]4. Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hoá, kể 

cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh 

toán…

Đây cũng là chiến lược 

giúp cho khách hàng có 

nhiều sự lựa chọn hơn, 

đặc biệt là đánh vào tâm 

lý giá cả của khách hàng 

và chính sách hậu mãi của 

các sản phẩm.



[image: image30.emf]Ví dụ: 

Nơi buôn bán thường đưa ra các phương 

thức quảng cáo nhằm mục đích cho người dân biết 

được họ đang 

có những ưu thế mạnh



[image: image31.emf]Ví dụ: Sàn thương mại 

điện tử shopee có rất 

nhiều chương trình sale 

1k, voucher giảm giá, 

miễn phí vận chuyển thu 

hút được số lượng đơn 

hàng khủng.



[image: image32.emf]TỔNG KẾT

Vì vậy để đạt được mục đích là thu về được nhiều lợi 

nhuận thì nhà sản xuất kinh doanh luôn cần phải tối đa hoá 

những khía cạnh như là: nguồn vốn, khoa học công nghệ, thị 

trường và yêu cầu của khách hàng.

Khi đáp ứng đầy đủ và thực hiện tốt các ưu thế trên thì 

không chỉ thu về lợi nhuận cao cho người sản xuất, người 

kinh doanh mà còn có khả năng mở rộng qui mô, phát triển 

một cách lâu dài.


Nhóm 3: Tính hai mặt của cạnh tranh

[image: image33.emf]2. Tính hai mặt của cạnh tranh

a. Mặt tích cực

Áp dụng KH-CN vào sản xuất

Động lực 

kinh tế

Kích thích lực lượng sản xuất , khoa học kĩ thuật phát 

triển, năng suất lao động xã hội tăng lên 



[image: image34.emf]-

Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước 

Công nghệ

Nhân lực

Vốn



[image: image35.emf]Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế 

giới WTO (11/1/2007

)

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần chủ động hội 

nhập kinh tế quốc tế.



[image: image36.emf]b. Mặt hạn chế của cạnh tranh

Ô nhiễm môi trường



[image: image37.emf]MẶT HẠN CHẾ CỦA CẠNH TRANH

=> ảnh hưởng quy luật tự nhiên, mất cân bằng sinh 

thái nghiêm trọng.



[image: image38.emf](Lực lượng chức năng bắt quả tang công ty đang nung chảy nhôm 

thành phẩm và xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.)

Chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý

thức

=> ảnh hưởng môi trường, đời sống sinh

hoạt của con người



[image: image39.emf]MẶT HẠN CHẾ CỦA CẠNH TRANH



[image: image40.emf]•

Sản xuất hàng giả, hàng nhái

•

Buôn lậu, gian lận, trốn thuế => thiệt hại nguồn 

thu ngân sách Nhà nước.



[image: image41.emf]MẶT HẠN CHẾ CỦA CẠNH TRANH

Bất chấp thủ đoạn phi pháp và bất lương, muốn thu

lợi nhuận cao => sản xuất và buôn bán thuốc giả

=> ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.



[image: image42.emf]Buôn lậu

Hàng giả

Dùng những thủ đoạn phi pháp và bất lương 



[image: image43.emf]Đầu cơ, tích trữ gây rối loạn thị trường



[image: image44.emf]Đầu cơ, tích trữ => thu lợi nhuận bất chính => biến

động lớn về cung – cầu hàng hóa => xáo trộn tình

hình thị trường, kinh tế.


Nhóm 4  Bài học về sự cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

[image: image45.emf]Biết phân biệt cạnh tranh lành 

mạnh và không lành mạnh

Bài học



[image: image46.emf]Ủng hộ cạnh tranh

lành mạnh, phê phán

những cạnh tranh

không lành mạnh



[image: image47.emf]Tẩy chay các mặt hàng giả, kém chất lượng

nếu sử dụng các mặt hàng giả, kém chất lượng là tiếp tay cho nạn 

hàng giả, hàng kém chất lượng đang xuất hiện trên thị trường, ta 

cần lên án và tẩy chay



[image: image48.emf]Một vài cơ sở kinh doanh hàng nhái, 

kém chất lượng

Cơ sở kinh doanh ruốc bẩn, tẩm phụ

gia Trung Quốc

Phát hiện các cơ sở bán hàng nhái, giả, hàng kém chất lượng thì

nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng



[image: image49.emf]Buôn lậu

Hàng giả

Không buôn lậu trốn thuế làm thất thu ngân sách nhà nước.

Nói không với hàng giả



[image: image50.emf]Nên mua đủ dùng, không tích trữ

Không mua tranh bán cướp

Không gom hàng đẩy giá lên cao để bán kiếm lời gây 

rối loạn thị trường



[image: image51.emf]Tìm hiểu pháp luật kinh doanh, luật

doanh nghiệp để thực hiện đúng pháp

luật

Bảo vệ môi trường.

Bảo vệ quyền lợi khách hàng.


- Với phần bài học là một nội dung không có trong sách giáo khoa mà hoàn toàn từ nội dung bài học học sinh phải khái quát được ra bài học về nhận thức, thái độ, hành vi, về kĩ năng, phẩm chất. Tuy nhiên sau những gợi mở của giáo viên học sinh đã trả bài cho giáo viên rất tốt. Các em phải thấm về kiến thức mới có thể làm được điều đó. Đây là một thành công trong việc khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh.
Sau đây tôi xin giới thiệu phần giáo án của tôi để kiểm tra, đánh giá khả năng hiểu bài  và vận dụng kiến thức và thực tế của học sinh sau mỗi phần làm việc nhóm của học sinh. Để tránh học sinh cứ thuyết trình một chiều mà giáo viên không đánh giá đúng được mức độ hiểu bài của học sinh. Tôi đã thiết kế bài giảng của mình dưới dạng trò chơi rung chuông vàng. 

[image: image52.emf]RUNG



[image: image53.emf]Luật chơi:

Thí sinh đăng nhập vào Classpoint. Bằng mã QR 

hoặc vào Classpoint.app

Trả lời các câu hỏi hiện ra trên màn hình.

Ai trả lời đúng và nhanh hơn sẽ xếp thứ hạng cao

hơn.

Người có kết quả làm bài tốt nhất là người chiến

thắng.



[image: image54.emf]

[image: image55.emf]Câu 1: Tính chất của cạnh

tranh là gì?

B. Sự nhường nhịn

lẫn nhau.

C. Sự phối hợp

thống nhất.

A. Sự ganh đua đấu

tranh.



[image: image56.emf]v

Câu 2.Trong các nguyên

nhân sau đâu là nguyên

nhân dẫn đến cạnh tranh

?

B. Mối quan hệ xã hội

C. 

Chữ tín.

D. 

Lợi ích.

A. Điều kiện sản

xuất.



[image: image57.emf]v

Câu 3. Mục đích của cạnh

tranh kinh tế được đề cập

trong khái niệm là gì

?

B. Thị trường.

C. 

Lợi nhuận.

D. 

Uy tín.

A. Thương hiệu.



[image: image58.emf]Câu 4: “Thương trường

như chiến trường” câu

nói này đề cập đến nội

dung nào sau đây?

B. Tính chất cạnh

tranh.

C. Nội dung cạnh

tranh.

A. Mục đích cạnh

tranh.



[image: image59.emf]v

Câu 5.

Đâu là nguyên nhân cạnh

tranh trong các nội dung sau

đây

?

B. Tồn tại nhiều chủ

sở hữu khác nhau

C. Các doanh

nghiệp có cùng lợi

ích

.

D. Các doanh nghiệp

khác nhau về lợi ích

.

A. Tồn tại nhiều chủ

sở hữu giống nhau



[image: image60.emf]

[image: image61.emf]Câu 1: Nội dung nào sau

đây không thể hiện mục

đích của cạnh tranh?

B. Đưa ra dịch vụ bảo

hành tại nhà.

A. Bán phá giá để

hút khách.

D. Tạo ưu thế về

chất lượng.

C. Tạo ưu thế về

khoa học, công

nghệ.



[image: image62.emf]Câu 2: Mục đích nào sau

đây không được ủng hộ

trong cạnh tranh?

B. Giành lợi thế về

mặt bằng.

A. Gành ưu thế về

dịch vụ bảo hành.

D. Giành giật chèo

kéo khách hàng.

C. Chiếm ưu thế về

công nghệ



[image: image63.emf]Câu 3: Trong nền kinh tế

hàng hóa, mục đích cạnh

tranh nào sau đây được

pháp luật cho phép?

B. Găm hàng đẩy giá

lên cao.

A. Gành ưu thế về

nguồn nhân lực.

D. Tăng cường độc

chiếm thị trường.

C. Triệt tiêu đối thủ

cạnh tranh



[image: image64.emf]Câu 4: Mục đích nào sau

đây không phù hợp trong

cạnh tranh kinh tế?

B. Chèo kéo, gành

giật khác hàng.

A. Khai thác cạn kiệt

tài nguyên.

D. Găm hàng chờ

tăng giá.

C. Tìm kiếm nguồn

nguyên liệu giá rẻ



[image: image65.emf]Câu 5: Học sinh nêu ít

nhất 10 nội dung cạnh

tranh để giành lợi nhuận

về mình nhiều hơn người

khác?



[image: image66]

[image: image67.emf]Câu 1: Đâu là mặt tiêu

cực của canh tranh trong

các nội dung sau đây?

B. Phát huy được

tiềm lực con người.

C. Khai thác được

cạn kiệt tài nguyên.

A. Phát huy được

tiềm năng về vốn.

D. Nâng cao được

năng lực cạnh tranh.



[image: image68.emf]Câu 2: Nội dung nào sau

đây thể hiện mặt tích

cực của canh tranh?

B. 

Làm hàng nhái để

bán giá rẻ.

C. 

Buôn bán động vật

quý hiếm.

D. Nâng cao trình độ

lao động.

A. Triệt hạ thối thủ

cạnh tranh



[image: image69.emf]Câu 3.

Nội dung nào sau 

đây thể hiện mặt hạn chế  

của cạnh tranh?

B. 

Tăng cường quảng

cáo, tiếp thị.

C.

Làm nhái hàng

đẹp như thật.

D.

Giảm thiểu chi phí

sản xuất.

A.

Khai thác triệt để

tài nguyên.



[image: image70.emf]Câu 4: Nội dung nào sau

đây thể hiện mặt hạn chế

của canh tranh kinh tế?

B. 

Tăng cường năng lực

cạnh tranh

C. 

Tiết kiệm chi phí

sản xuất.

D. Cung cấp hàng

nhái giá rẻ.

A. Tiếp cận bán

hàng trực tuyến



[image: image71.emf]Câu 5:

Trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa xảy ra tại địa

phương Q, các đàn lợn nhiễm bệnh đã được tiêu hủy.

Tuy nhiên vì mục tiêu lợi nhuận, H và D đã cấu kết với

nhau để mua lợn bệnh về làm xúc xích rồi bán với giá

rẻ ra thị trường. Hành vi của H và D là biểu hiện nào

sau đây của cạnh tranh không lành mạnh?

B. Bán hàng giả

.

C. Khai thác tận diệt

tài nguyên, thiên

nhiên

D. Sử dụng thủ đoạn

phi pháp, bất lương.

A. Đầu cơ tích trữ



[image: image72.emf]MTH1



[image: image73.emf]Câu 1: Nội dung nào sau

đây thể hiện mặt tích cực

trong cạnh tranh?

B. Nâng cao trình độ

người lao động

C. Ô nhiễm môi

trường.

A. Nâng cao chất

lượng hàng hóa.

D. Buôn bán hàng

lậu.
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mặt tiêu cực trong

cạnh tranh?

B. Đầu cơ tích trữ

hàng.

C. Tăng cường

đầu tư vốn.

D. Đổi mới quản lí

sản xuất.

A. Hạ giá thành

sản phẩm
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Câu 3: Em cần có thái độ nào sau đây

cho phù với pháp luật cạnh tranh kinh

tế?

B.  Nói không với tiêu

thụ hàng giả.

C.  Không tiêu dùng

cũng không lên án.

D. Ủng hộ hàng giả vì

giá rẻ.

A. Lên án hàng kém

chất lượng.
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Câu hỏi 4.

Giám đốc công ty A vì muốn cạnh tranh với công

ty B. Do đó đã cho nhân viên sản xuất một số mặt hàng giống

nhãn hiệu của công ty B đã đăng ký và bán với giá thấp hơn.

Hành vi của giám đốc công ty A biểu hiện của việc sử dụng thủ

đoạn nào sau đây trong cạnh tranh?

B. Sản xuất hàng giả

.

C. 

Gian lận trốn thuế.

D. 

Triệt tiêu lợi nhuận.

A. Đầu cơ tích trữ

.
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Câu hỏi 5.

Phát hiện vụ sản xuất thực

phẩm bẩn. Em lựa chọn cách làm nào sau

đây?

B. Báo cho cơ quan chức

năng xử lí

.

C. Quay lén video rồi

phát tán lên mạng xã

hội

.

D. 

Khuyên họ không nên

làm như vậy.

A. Không làm gì vì đó là

việc của nhà nước

.


III. Kết thúc vấn đề
1. Kết quả .
Trên đây là một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn GDCD ở trường THPT Đống Đa mà tôi đã thực hiện. Sau đây tôi xin trình bày kết quả đã thực hiện được:
Học kì I năm học 2021 – 2022 (Kết quả TBm học kì 1)

	Lớp


	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	 SL
	%
	 SL
	%
	 SL
	%
	 SL
	%
	SL 
	%

	11D3
	45
	26
	58
	18
	40
	1
	2
	0
	0
	0
	0

	12D3
	45
	22
	49
	21
	47
	2
	4
	0
	0
	0
	0


2. Bài học kinh nghiệm


Trong quá trình vận dụng những biện pháp trên vào bài giảng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:


Người giáo viên phải biết kết hợp hài hòa mục tiêu cần đạt với nội dung cách làm mới. Có như vậy tiết dạy mới bảo đảm nội dung.


Khi vận dụng người giáo viên phải sếp xếp thời gian hợp lí, nếu không sẽ không đủ thời gian cho mỗi tiết dạy.


Giáo viên phải tìm mọi cách cho HS tự nêu lên thắc mắc của mình khi nghe câu chuyện hay đọc, xem tình huống. Có như vậy mới để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của các em.


Học sinh của chúng ta ngày nay các con rất giỏi tin học, giỏi thể hiện năng lực bản thân. Giáo viên nắm bắt được việc đó để giao nhiệm vụ đúng người đúng việc. Học sinh giỏi tin sẽ cắt ghép video, làm powerpoint.. học sinh giỏi thuyết trình sẽ thuyết trình, học sinh đóng kịch…. Khi các em được thể hiện bản thân qua môn học các em sẽ thấy học một cách tự nhiên không gò ép và tự học. Tăng tính tương tác với giáo viên, hạn chế rất nhiều sự chán nản về việc dạy và học online của cả giáo viên và học sinh.

Giáo viên cho học sinh tự sưu tầm những câu chuyện, bài học trong thực tiễn cuộc sống để các em thấy rằng những kiến thức các em học được rất cần cho thực tiễn, giải quyết được những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Các em cũng tự rút ra được bài học cho bản thân và những người xung quanh mình.
C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. Kết luận    


Dạy học nói chung, dạy học môn GDCD ở trường THPT nói riêng là một quá trình. Đó là một quá trình nhận thức đặc thù, trong đó giáo viên tổ chức, dẫn dắt học sinh một cách có mục đích, có kế hoạch để học sinh nắm vững những tri thức cơ bản, kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực nhận thức, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, hình thành nhân cách.


Với tinh thần đó, người thầy đóng vai trò quyết định tạo nên chất lượng giáo dục. Đặc biệt với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay nhằm phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi người thầy không những có đạo đức trong sáng, tâm huyết với nghề nghiệp, mà còn phải có một trình độ chuyên môn vững vàng, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, phương pháp dạy học thích ứng với tình hình mới. Để đạt được yêu cầu trên, đòi hỏi người thầy không ngừng rèn luyện về mọi mặt, trong đó nâng cao trình độ chuyên môn là vấn đề rất quan trọng. 


Để nâng cao trình độ chuyên môn, người thầy không ngừng tự học để hoàn thiện mọi kĩ năng sư phạm. Trong tình hình hiện nay, với những thành tựu của khoa học - công nghệ, đặt biệt công nghệ thông tin được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong mọi lĩnh vực và  ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục là một vấn đề thiết yếu.  


Với giáo viên Giáo dục Công dân, việc kết hợp nhiều phương pháp trong quá trình giảng dạy, sẽ góp phần tích cực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt, không những hoàn thiện những kĩ năng sư phạm, nâng cao được trình độ chuyên môn của người thầy; mà còn phát huy tính tích cực của học sinh trong quá trình học bộ môn. 

Qua kết quả giảng dạy đã đạt được tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và áp dụng đề tài vào quá trình giảng dạy để nâng cao chất lượng bộ môn và chất lượng giáo dục trong trường học.

II. Kiến nghị 
Hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nói chung và dạy học môn Giáo dục Công dân nói riêng đang ngày càng trở nên phổ biến ở các trường học .Vì vậy, yêu cầu cần thiết là  giáo viên phải chịu khó học hỏi, nắm bắt công nghệ thông tin, mạng Internet, phải trang bị máy tính để chuẩn bị bài ở nhà và đặc biệt phải sưu tầm nhiều tình huống, câu chuyện, hình ảnh có liên quan từ các sách báo và mạng Internet để đưa vào bài giảng. Hơn nữa với môn học GDCD tính thực tiễn rất cao, có thể ứng dụng kiến thức vào các vấn đề trong cuộc sống. Giáo viên và học sinh dễ dàng tìm kiếm thông tin, tư liệu trên internet cho bài học đã được giáo viên định hướng liên quan đến nội dung bài học. Làm tăng tính trực quan sinh động, tránh tuy duy trừu tượng. Vì vậy người giáo viên phải luôn cập nhật thông tin, chắt lọc thông tin để đưa vào bài giảng một cách hiệu quả nhất.  
Trên đây là ý tưởng của tôi bằng kinh nghiệm thực tiễn tôi đã giúp cho các em học sinh có ý thức cao trong học tập, chịu khó tìm tòi, học hỏi để nắm được bài một cách tốt nhất, khiến các em ngày càng yêu thích môn học GDCD hơn, từ đó góp phần hình thành nhân cách đạo đức, tư tưởng và lối sống cho các em trở thành những con người hoàn thiện cả về đức - trí - thể - mĩ và đặc biệt là không quay lưng , thờ ơ, xem nhẹ môn học cách làm người.

Tuy nhiên với những hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân, đề tài có thể chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiều giáo viên. Dù vậy, qua nội dung của vấn đề chắc chắn sẽ góp phần trong việc trao đổi kinh nghiệm chuyên môn cùng đồng nghiệp với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

Rất mong sự đóng góp của hội đồng khoa học nhà trường và các đồng nghiệp để Sáng kiến kinh nghiệm này được hoàn chỉnh và mang lại giá trị thực tiễn.
Tôi xin cam kết SKKN này do bản thân tôi tìm tòi, đúc rút qua thực tế giảng dạy chứ không hề sao chép của người khác dưới mọi hình thức.

Hà Nội, ngày  15  tháng 2  năm 2022
Người viết
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MẶT HẠN CHẾ CỦA CẠNH TRANH

=> ảnh hưởng quy luật tự nhiên, mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng.
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Luật chơi:

 Thí sinh đăng nhập vào Classpoint. Bằng mã QR hoặc vào Classpoint.app
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Câu 3. Mục đích của cạnh tranh kinh tế được đề cập trong khái niệm là gì?



B. Thị trường.

C. Lợi nhuận.

D. Uy tín.





A. Thương hiệu.











Rung chuông vàng
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Câu 1: Nội dung nào sau đây không thể hiện mục đích của cạnh tranh?



B. Đưa ra dịch vụ bảo hành tại nhà.





A. Bán phá giá để hút khách.











Rung chuông vàng





D. Tạo ưu thế về chất lượng.

C. Tạo ưu thế về khoa học, công nghệ.
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Câu 5: Học sinh nêu ít nhất 10 nội dung cạnh tranh để giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác?



Rung chuông vàng
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Câu 1: Nội dung nào sau đây thể hiện mặt tích cực trong cạnh  tranh?



B. Nâng cao trình độ người lao động

C. Ô nhiễm môi trường.





A. Nâng cao chất lượng hàng hóa.











Rung chuông vàng

D. Buôn bán hàng lậu.
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Câu 2: Nội dung nào sau đây đề cập đến mặt tiêu cực trong cạnh tranh? 



B. Đầu cơ tích trữ hàng.

C. Tăng cường đầu tư vốn.

D. Đổi mới quản lí sản xuất.





A. Hạ giá thành sản phẩm











Rung chuông vàng
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Câu 3: Em cần có thái độ nào sau đây cho phù với pháp luật cạnh tranh kinh tế?



B.  Nói không với tiêu thụ hàng giả.

C.  Không tiêu dùng cũng không lên án.

D. Ủng hộ hàng giả vì giá rẻ.





A. Lên án hàng kém chất lượng.











Rung chuông vàng
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Câu 3: Trong nền kinh tế hàng hóa, mục đích cạnh tranh nào sau đây được pháp luật cho phép?



B. Găm hàng đẩy giá lên cao.





A. Gành ưu thế về nguồn nhân lực.











Rung chuông vàng



D. Tăng cường độc chiếm thị trường.

C. Triệt tiêu đối thủ cạnh tranh
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Câu 4: Mục đích nào sau đây không phù hợp trong cạnh tranh kinh tế?



B. Chèo kéo, gành giật khác hàng.





A. Khai thác cạn kiệt tài nguyên.











Rung chuông vàng



D. Găm hàng chờ tăng giá.

C. Tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá rẻ
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Câu 2: Mục đích nào sau đây không được ủng hộ trong cạnh tranh?



B. Giành lợi thế về mặt bằng.





A. Gành ưu thế về dịch vụ bảo hành.











Rung chuông vàng



D. Giành giật chèo kéo khách hàng.

C. Chiếm ưu thế về công nghệ
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Câu 3. Nội dung nào sau đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh?



B. Tăng cường quảng cáo, tiếp thị.

C. Làm nhái hàng đẹp như thật. 

D. Giảm thiểu chi phí sản xuất. 





A. Khai thác triệt để tài nguyên.













Rung chuông vàng
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Câu 5. Đâu là nguyên nhân cạnh tranh trong các nội dung sau đây?





B. Tồn tại nhiều chủ sở hữu khác nhau

C. Các doanh nghiệp có cùng lợi ích.

D. Các doanh nghiệp khác nhau về lợi ích.





A. Tồn tại nhiều chủ sở hữu giống nhau











Rung chuông vàng
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Câu 4: “Thương trường như chiến trường” câu nói này đề cập đến nội dung nào sau đây?



B. Tính chất cạnh tranh.

C. Nội dung cạnh tranh.





A. Mục đích cạnh tranh.











Rung chuông vàng
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Câu 2: Nội dung nào sau đây thể hiện mặt tích cực của canh tranh? 



B. Làm hàng nhái để bán giá rẻ.

C. Buôn bán động vật quý hiếm.

D. Nâng cao trình độ lao động.





A. Triệt hạ thối thủ cạnh tranh











Rung chuông vàng
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Câu 4: Nội dung nào sau đây thể hiện mặt hạn chế của canh tranh kinh tế? 



B. Tăng cường năng lực cạnh tranh

C. Tiết kiệm chi phí sản xuất.

D. Cung cấp hàng nhái giá rẻ.





A. Tiếp cận bán hàng trực tuyến











Rung chuông vàng
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Câu 5:Trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa xảy ra tại địa phương Q, các đàn lợn nhiễm bệnh đã được tiêu hủy. Tuy nhiên vì mục tiêu lợi nhuận, H và D đã cấu kết với nhau để mua lợn bệnh về làm xúc xích rồi bán với giá rẻ ra thị trường. Hành vi của H và D là biểu hiện nào sau đây của cạnh tranh không lành mạnh?





B. Bán hàng giả.

C. Khai thác tận diệt tài nguyên, thiên nhiên

D. Sử dụng thủ đoạn phi pháp, bất lương.





A. Đầu cơ tích trữ











Rung chuông vàng
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Câu 1: Đâu là mặt tiêu cực của canh tranh trong các nội dung sau đây?



B. Phát huy được tiềm lực con người.

C. Khai thác được cạn kiệt tài nguyên.





A. Phát huy được tiềm năng về vốn.











Rung chuông vàng







D. Nâng cao được năng lực cạnh tranh.
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Câu 1: Tính chất của cạnh tranh là gì?



B. Sự nhường nhịn lẫn nhau.

C. Sự phối hợp thống nhất.





A. Sự ganh đua đấu tranh.











Rung chuông vàng
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Câu 2.Trong các nguyên nhân sau đâu là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh ?



B. Mối quan hệ xã hội

C. Chữ tín.

D. Lợi ích.





A. Điều kiện sản xuất.











Rung chuông vàng
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Câu hỏi 5. Phát hiện vụ sản xuất thực phẩm bẩn. Em lựa chọn cách làm nào sau đây?





B. Báo cho cơ quan chức năng xử lí.

C. Quay lén video rồi phát tán lên mạng xã hội.

D. Khuyên họ không nên làm như vậy.





A. Không làm gì vì đó là việc của nhà nước.











Rung chuông vàng
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Câu hỏi 4. Giám đốc công ty A vì muốn cạnh tranh với công ty B. Do đó đã cho nhân viên sản xuất một số mặt hàng giống nhãn hiệu của công ty B đã đăng ký và bán với giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công ty A biểu hiện của việc sử dụng thủ đoạn nào sau đây trong cạnh tranh?





B. Sản xuất hàng giả.

C. Gian lận trốn thuế.

D. Triệt tiêu lợi nhuận.





A. Đầu cơ tích trữ.











Rung chuông vàng
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   Buôn lậu





   Hàng giả

Không buôn lậu trốn thuế làm thất thu ngân sách nhà nước.

Nói không với hàng giả
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Tìm hiểu pháp luật kinh doanh, luật doanh nghiệp để thực hiện đúng pháp luật



Bảo vệ môi trường.

Bảo vệ quyền lợi khách hàng.
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Nên mua đủ dùng, không tích trữ

Không mua tranh bán cướp

Không gom hàng đẩy giá lên cao để bán kiếm lời gây rối loạn thị trường
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Tẩy chay các mặt hàng giả, kém chất lượng

nếu sử dụng các mặt hàng giả, kém chất lượng là tiếp tay cho nạn hàng giả, hàng kém chất lượng đang xuất hiện trên thị trường, ta cần lên án và tẩy chay
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Một vài cơ sở kinh doanh hàng nhái, kém chất lượng

 Cơ sở kinh doanh ruốc bẩn, tẩm phụ gia Trung Quốc

Phát hiện các cơ sở bán hàng nhái, giả, hàng kém chất lượng thì nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng





image2.jpeg







image3.jpeg







image4.png

A






image1.jpeg
















Ủng hộ cạnh tranh lành mạnh, phê phán những cạnh tranh không lành mạnh
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MẶT HẠN CHẾ CỦA CẠNH TRANH

Bất chấp thủ đoạn phi pháp và bất lương, muốn thu lợi nhuận cao => sản xuất và buôn bán thuốc giả 

=> ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
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Đầu cơ, tích trữ gây rối loạn thị trường
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Đầu cơ, tích trữ => thu lợi nhuận bất chính => biến động lớn về cung – cầu hàng hóa => xáo trộn tình hình thị trường, kinh tế.
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   Buôn lậu







   Hàng giả

Dùng những thủ đoạn phi pháp và bất lương 
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MẶT HẠN CHẾ CỦA CẠNH TRANH
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MAT HAN CHE CUA CANH TRANH
MAT HAN CHEE CUA CANH TRANH,






Sản xuất hàng giả, hàng nhái

Buôn lậu, gian lận, trốn thuế => thiệt hại nguồn thu ngân sách Nhà nước.
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(Lực lượng chức năng bắt quả tang công ty đang nung chảy nhôm thành phẩm và xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.)





Chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức => ảnh hưởng môi trường, đời sống sinh hoạt của con người
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4. Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hoá, kể cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh toán…



 Đây cũng là chiến lược giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn, đặc biệt là đánh vào tâm lý giá cả của khách hàng và chính sách hậu mãi của các sản phẩm.
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2. Tính hai mặt của cạnh tranh

a. Mặt tích cực

Áp dụng KH-CN vào sản xuất

Động lực kinh tế

Kích thích lực lượng sản xuất , khoa học kĩ thuật phát triển, năng suất lao động xã hội tăng lên 
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Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO (11/1/2007)

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
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Ngay 7/11, ctr Vigt Nam sé tung bay chung cing cis cia 149 thanh
vién ciia WTO. (Anh: AFP)
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b. Mặt hạn chế của cạnh tranh





Ô nhiễm môi trường
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b. Mt han ché cia canh tranh






-  Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước 





Công nghệ

Nhân lực

Vốn
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Ví dụ: Sàn thương mại điện tử shopee có rất nhiều chương trình sale 1k, voucher giảm giá, miễn phí vận chuyển thu hút được số lượng đơn hàng khủng.
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TỔNG KẾT



      Vì vậy để đạt được mục đích là thu về được nhiều lợi nhuận thì nhà sản xuất kinh doanh luôn cần phải tối đa hoá những khía cạnh như là: nguồn vốn, khoa học công nghệ, thị trường và yêu cầu của khách hàng. 
Khi đáp ứng đầy đủ và thực hiện tốt các ưu thế trên thì không chỉ thu về lợi nhuận cao cho người sản xuất, người kinh doanh mà còn có khả năng mở rộng qui mô, phát triển một cách lâu dài.
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Ví dụ: Nơi buôn bán thường đưa ra các phương thức quảng cáo nhằm mục đích cho người dân biết được họ đang có những ưu thế mạnh
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MỤC ĐÍCH THỂ HIỆN

Giành nguồn nguyên
 liệu và các nguồn lực sản xuất khác 


01

Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hoá , kể cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh toán…


04

Giành ưu thế về khoa học và công nghệ


02

Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng và các đơn đặt hàng


03
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2. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ



Bằng việc: Nâng cao máy móc, hiệu suất lao động, đầu tư vào kĩ thuật tiên tiến nhằm tạo ra nhiều sản phẩm và nâng cao chất lượng cũng như quảng bá tới người tiêu dùng tin tưởng và chọn mua sản phẩm.
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3. Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng và các đơn đặt hàng

 Đây là khía cạnh của cạnh tranh ta dễ dàng thấy nhất vì nó thể hiện ra bên ngoài bằng những doanh số, lượt mua sản phẩm.
=> làm cho người kinh doanh sản xuất có nhiều đơn đặt hàng và dễ thu về nguồn tiền lớn.





Ví dụ: Kinh doanh đồ ăn vặt ở khu vực trường học sẽ dễ cạnh tranh và kiếm lợi nhuận hơn
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 Vd 1:  Khi sản xuất thực phẩm thì phải tìm những nguyên liệu sạch, nguyên liệu thiên nhiên, tươi sống theo xu thế, nhu cầu xã hội.
=> nguyên liệu tốt => người tiêu dùng mua nhiều.









Vd 2: Khi tuyển dụng công nhân thì ta sẽ tuyển dụng những công nhân có tay nghề tốt. 

=> giành ưu thế về cho công ty mình.
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b. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: 
Có 2 nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh, đó là

Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh

Tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh

Có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau 



Hai nguyên nhân này là 2 điều kiện cần và đủ để cạnh tranh hình thành, tồn tại, phát triển và trở thành quy luật khách quan trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
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  Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản
xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.

* Ví dụ khác :
Cô A là thợ may, một ngày may và bán được 2 cái áo nhận về lời cho mình, tuy nhiên cô A vẫn muốn có lời cao hơn và cao hơn ông B, ví như ông B bán được 2 cái áo thì cô A phải bán được 3,4 cái một ngày .Có nghĩa là cô A phải giành được nhiều lợi nhuận hơn ông B.













































c. Mục đích cạnh tranh
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b. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh: 


Theo các bạn , có mấy nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh, đó là những nguyên nhân nào?
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b. Nguyén nhin din dén canh tranh:






 -Thứ hai :  Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, không phân biệt đối xử.

b. Nội dung:

2. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ





Nguyễn Văn Thọ - tức Thọ "đại úy", cháu ruột Năm Cam, người được coi là "nhân vật số 2" trong đường dây tội ác Năm Cam bị bắt tại Đồng Nai với tổng cộng 3 lệnh truy nã về các tội "giết người", "đưa hối lộ" và "tổ chức đánh bạc". 

Năm Cam và đồng bọn trong phiên xử vụ án.

Tuyên án Tử hình

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí



Khái niệm



Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
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2. COMG OAN Bt 0ne v TRACK M AP o






CẠNH TRANH KINH TẾ

Ganh đua,

đấu tranh

 Điều kiện

thuận lợi

Đạt nhiều

lợi nhuận

Sản xuất – kinh doanh hàng hóa









Chủ thể kinh tế











image1.jpeg














? Các bạn hãy lấy ví dụ về cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

? Theo các bạn cạnh tranh có cần thiết không? Vì sao?

Cần thiết vì cạnh tranh thúc đẩy kinh tế phát triển và thu được lợi nhuận cho người kinh doanh và lợi ích cho người tiêu dùng.
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Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là gì?

Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm dành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.
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 Mọi công dân đều được bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của CD không tách rời nghĩa vụ của CD 

 1. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ. 

VD: 

ĐI HỌC => NỘP HỌC PHÍ

KINH DOANH => ĐÓNG THUẾ

a. Khái niệm:

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí



Khái niệm



Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ







Sau khái niệm: Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. 
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11 COnG 0N Bt BANG VE QU VA oA W.






 - Hai là: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần và địa vị xã hội

 



 1. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ. 

VD: QUYỀN HỌC TẬP CỦA CÔNG DÂN

KHÔNG 

PHÂN BIỆT



Dân tộc (Thiểu số, đa số)

Giới tính (Nam, Nữ, LGBT)

Tôn giáo (Phật, Thiên chúa, ...)

ĐK KT (giàu, nghèo)

TP & địa vị XH (GV, BS, Nông dân,...)

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí



Khái niệm



Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
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III. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

* Kết luận:  

     Trách nhiệm pháp lí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng với các chủ thể vi phạm pháp luật. Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí bằng các chế tài theo quy định của pháp luật

* Bài học:  

- Tôn trọng pháp luật. Có ý thức đấu tranh phòng chống VPPL.

- Tin tưởng vào tính nghiêm minh của pháp luật.

- Sử dụng đúng đắn quyền và phải tự giác , chủ động thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí



Khái niệm



Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
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CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ



MỌI CD NẾU CÓ ĐỦ ĐK ĐỀU ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 



BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ

MỌI CD ĐỀU KHÔNG BỊ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG HƯỞNG QUYỀN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ.

VPPL NHƯ NHAU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ NHƯ NHAU

BẤT KÌ CD NÀO VPPL CŨNG PHẢI CHỊU TNPL












Tình huống:

Một nhóm học sinh rủ nhau đi đua xe máy với lí do hai bạn trong nhóm mới mua xe máy. Bạn A trong nhóm có ý kiến không đồng ý vì cho rằng các bạn đều chưa có GPLX. Bạn B cho rằng bố bạn B làm trưởng công an huyện cho nên có đua xe cũng không sợ, sau đó cả nhóm nhất trí với B.

Câu hỏi: 

1. Em đồng tình với ý kiến của bạn A hay B ? Vì sao? Nếu nhóm bạn đó cùng với lớp em, em sẽ làm gì?

 2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí được hiểu như thế nào?

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí



Khái niệm



Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ



2. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ







2 CONG 0AN i BANG VE TRACH NI PHAP

st sy,
R o e
et R o
e 0
it bR





Thứ nhất : Công dân dù ở địa vị nào, làm nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật

b. Nội dung:

2. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

VD:

Toà án xét xử các vụ tham nhũng không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ quan trọng như thế nào trong bộ máy nhà nước.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí



Khái niệm



Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ



 -
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b. Nội dung:

2. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Nguyên bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD trong vụ án Mobifone mua cổ phần AVG bị tuyên  án tù trung thân

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí



Khái niệm



Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ







HĐXX đánh giá vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại thuộc sở hữu nhà nước hơn 6.000 tỉ đồng, làm chậm tiến độ cổ phần hóa MobiFone, ảnh hưởng niềm tin của nhân dân. Một số bị cáo nhận số tiền hối lộ rất lớn "xưa nay chưa từng có" nên cần có hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe.

Toà án xét xử vụ án tham nhũng

 Mobifone mua cổ phần AVG  
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 Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

a. Khái niệm:

VD: 

- PL Quy định phạt từ 200.000 – 300.000 đồng với lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy. 

=> Bất kì ai vi phạm đều phải đóng phạt theo quy định của PL.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí



Khái niệm



Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ









15



image1.jpeg









o o it o i
't 5 1.t
o






11



Nguyên CTN Nguyễn Minh Triết 

thực hiện quyền CD



Hòm phiếu lưu động 

đến BV Xanh Pôn – Hà Nội



Nữ tu ở Nhà thờ Phú Cam (Huế) đi bỏ phiếu 



Cử tri huyện Mường Tè 

thực hiện quyền công dân

VD: BÌNH ĐẲNG TRONG BẦU CỬ

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí



Khái niệm



Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
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Trên thực tế: việc thực hiện quyền và nghĩa vụ còn phụ thuộc vào khả năng, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mỗi cá nhân.





Như nhận thức, năng khiếu, sức khỏe, điều kiện kinh tế của gia đình, địa phương, hoàn cảnh lịch sử….. . 

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí



Khái niệm



Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
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 Ví dụ : Các quyền mà công dân được hưởng như

 Quyền kinh doanh

 Quyền bầu cử, ứng cử

 Quyền sáng tạo.

 Quyền học tâp

 Quyền sống trong môi trường an toàn, lành mạnh 

 Quyền hoạt động văn hóa, nghệ thuật…



 1. CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ. 

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí



Khái niệm



Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ



 VD Các nghĩa vụ mà công dân phải thực hiện như 

 Nghĩa vụ đóng thuế

Nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc

Nghĩa vụ lao động công ích

 Nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

 Thực hiện nghĩa vụ  5K

- Nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
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